ĐỀ MINH HỌA TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 
MÔN: TOÁN
Thời gian: 120 Phút ( Không kể thời gian giao đề)
Bài 1. (2,0 điểm)

1) Giải bất phương trình: .

2) Tính giá trị của biểu thức: .

3) Xác định hệ số a, b, c của phương trình: 2.

4) Tìm nghiệm của hệ phương trình: 
Bài 2. (3,0 điểm)

[bookmark: _GoBack]1) a) Cho hàm số  có đồ thị (P). Tìm các điểm thuộc đồ thị (P) có hoành độ x = 1 và 

x = .



  b) Gọi  là hai nghiệm của phương trình . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức .
2) Cho biểu thức:   với x 
a) Rút gọn biểu thức Q

b) Tìm x khi .




3) Nhân dịp năm mới 2025, cửa hàng Điện máy Xanh đã giảm giá nhiều mặt hàng để tri ân khách hàng trong năm qua. Giá niêm yết của một nồi cơm điện và một nồi chiên không dầu có tổng số tiền là đồng. Trong dịp này, nồi cơm điện được giảmvà nồi chiên không dầu được giảm  so với giá niêm yết nên Cô Hương đã mua hai mặt hàng trên với giá là đồng. Tính giá niêm yết của một nồi cơm điện và một nồi chiên không dầu. 
Bài 3. (1,5 điểm) 
1) [image: ]Khảo sát ngẫu nhiên 200 người về nhóm máu của họ. Kết quả thu được thể hiện ở biểu đồ hình quạt tròn như hình bên. 







Hãy cho biết nhóm máu nào phổ biến nhất, nhóm máu nào hiếm nhất?
2)  Trên một dãy phố có ba quán ăn A, B, C. Hai bạn Văn và Hải mỗi người chọn ngẫu nhiên một quán ăn để ăn trưa.
a) Xác định không gian mẫu của phép thử.
b) Tính xác suất của các biến cố E: “Hai bạn cùng vào một quán”.
Bài 4. (3,0 điểm)
	1) Bóng trên mặt đất của một cây dài 25 m. Tính chiều cao của cây (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất), biết rằng tia nắng mặt trời tạo với mặt đất góc 40° (Hình vẽ).

	[image: ]


2) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R. Kẻ các đường cao AD, BE của tam giác ABC. 
a) Xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ADB.
b) Các tia AD, BE lần lượt cắt (O) tại các điểm thứ hai là M, N. Chứng minh MN // DE.
c) Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Kẻ AO cắt đường tròn (O) tại F. Chứng minh CH = BF.


[image: ]3) Một xô nước inox hình trụ (không có nắp đậy) có chiều cao , đường kính đáy .
a) Tính bán kính đáy của hình trụ?

b) Trong xô có chứa nước, mực nước đó chiếm  chiều cao của xô. Tính thể tích nước có trong xô.

Bài 5. (0,5 điểm) Một cái sân hình vuông ABCD có cạnh là 8 m. Người ta muốn lát gạch màu khác để trang trí lên mảnh sân hình vuông MNPQ nội tiếp trong sân hình vuông ABCD. Tìm vị trí của M, N, P, Q để hình vuông MNPQ có diện tích nhỏ nhất.
                                                                         [image: ]
---Hết---
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1) Giải bất phương trình: 
	0,5

	
	         Ta có:

           
Vậy bất phương trình có nghiệm là x > 6.
	 

	
	
2) Tính giá trị của biểu thức: .
	0,5

	
	
Ta có: 
	0,5

	
	
 3) Xác định các hệ số a, b, c của phương trình: 2.
	0,5

	
	
Các hệ số a, b, c của phương trình: 2 là:
                                    a = 2, b = -10, c= 9
	0,5

	
	
4) Giải hệ phương trình: 
	0,5

	
	Cộng từng vế của hai phương trình ta được:
x + 5y + 3x - 5y = 7 + 1 hay 4x = 8 hay x = 2.
	        0,25
     

	
	Thay x = 2 vào phương trình (1) ta được: 2x + 5y = 7 hay y =  1.
Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y) = (2; 1)
	 0,25
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1) a) Cho hàm số  có đồ thị (P). Tìm các điểm thuộc đồ thị (P) có hoành độ x = 1 và x = .



    b) Gọi  là hai nghiệm của phương trình . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức .
	 1,0

	
	

a) Thay x = 1 vào hàm số , ta được: .

Suy ra điểm  thuộc đồ thị (P)



Thay x =  vào hàm số , ta được: .

Suy ra điểm  thuộc đồ thị (P).
	0,25


0,25

	
	

b) Phương trình  có  nên có hai nghiệm phân biệt.

- Áp dụng định lí Viète, ta có: 

Ta có: 
	
0,25

	
	2) Cho biểu thức:   với x 
a) Rút gọn biểu thức Q

b) Tìm x khi .
	1,0

	
	a) Rút gọn biểu thức:   với x 
	0,5

	
	
Ta có: a) 

          


	0,25

	
	



	0,25

	
	
b) Tìm x khi .
	0,5

	
	
         Với  

         

          

            (TMĐK)

Vậy với x = 36 thì 
	


0,25


0,25

	
	



3) Nhân dịp năm mới 2025, cửa hàng Điện máy Xanh đã giảm giá nhiều mặt hàng để tri ân khách hàng trong năm qua. Giá niêm yết của một nồi cơm điện và một nồi chiên không dầu có tổng số tiền là đồng. Trong dịp này, nồi cơm điện được giảmvà nồi chiên không dầu được giảm  so với giá niêm yết nên Cô Hương đã mua hai mặt hàng trên với giá là đồng. Tính giá niêm yết của một nồi cơm điện và một nồi chiên không dầu. 
	1,0

	
	
Gọi giá niêm yết của nồi cơm điện là  (đồng) (x > 0)

Gọi giá niêm yết của nồi chiên không dầu là  (đồng) (y > 0)

Do giá niêm yết tổng hai mặt hàng là đồng, ta có phương trình:

(1)
	0,25

	
	
Giá bán sau giảm của nồi cơm điện là:  (đồng)

Giá bán sau giảm của nồi chiên không dầu là:  (đồng)

Vì sau giảm giá tổng hai mặt hàng còn lại đồng nên ta có pt:

(2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

(2)
	0,25

	
	Giải hệ phương trình ta được: 




Vậy giá niêm yết của một nồi cơm điện là đồng và giá niêm yết của nồi chiên không dầu là đồng.
	


0,5
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	[image: ]1) Tính tổng số học sinh khối 9 của trường THCS đó. Khảo sát ngẫu nhiên 200 người về nhóm máu của họ. Kết quả thu được thể hiện ở biểu đồ hình quạt tròn như hình bên. 
Hãy cho biết nhóm máu nào phổ biến nhất, nhóm máu nào hiếm nhất?
	0,5

	
	Nhóm máu nào phổ biến nhất: Nhóm máu O.
Nhóm máu nào hiếm nhất: Nhóm máu AB.
	0,25
0,25

	
	2) Trên một dãy phố có ba quán ăn A, B, C. Hai bạn Văn và Hải mỗi người chọn ngẫu nhiên một quán ăn để ăn trưa.
a) Xác định không gian mẫu của phép thử.
b) Tính xác suất của các biến cố E: “Hai bạn cùng vào một quán”.
	1,0

	
	a) Không gian mẫu của phép thử là Ω = {(A, A); (A, B); (A, C); (B, A); (B, B); (B, C); (C, A); (C, B); (C, C)}.
	0,5

	
	b) Vì hai bạn Văn và Hải mỗi người chọn ngẫu nhiên một quán ăn để ăn trưa nên các kết quả có thể của phép thử là đồng khả năng.
⦁ Có 3 kết quả thuận lợi của biến cố E là: (A, A); (B, B); (C, C).

Do đó: 
	0,25

0,25
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	1) Bóng trên mặt đất của một cây dài 25 m. Tính chiều cao của cây (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất), biết rằng tia nắng mặt trời tạo với mặt đất góc 40° (Hình vẽ).
[image: ]
	



0,5

	
	Theo hình vẽ, ta có chiều cao của cây là một cạnh góc vuông của tam giác vuông.
Áp dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông ta có chiều cao của cây là: 25.tan40° ≈ 21 (m).
Vậy chiều cao của cây là khoảng 21 m.
	0,25

0,25

	
	2) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R. Kẻ các đường cao AD, BE của tam giác ABC. 
	2,0

	
	Vẽ được hình [image: ]
GT-Kl
	0,5

	
	a) Xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ADB. 
	0,5

	
	Ta có AD  là đường cao của tam giác ABC
suy ra   
Xét tam giác ABD vuông tại D nên tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD là trung điểm của cạnh huyền AB (1)
	        
0.25

0.25

	
	b) Các tia AD, BE lần lượt cắt (O) tại các điểm thứ hai là M, N. Chứng minh MN // DE.
	         0.5

	
	Xét tam giác ABE vuông tại E nên tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABE là trung điểm của cạnh huyền AB (2)
Từ (1) và (2) suy ra tứ giác AEDB nội tiếp.  (hai góc nội tiếp cùng chắn ).
Mặt khác trong đường tròn (O): 
 (hai góc nội tiếp cùng chắn )
 mà 2 góc này ở vị trí đồng vị. Do đó 
	        
        0,25


0,25

	
	c) Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Kẻ AO cắt đường tròn (O) tại F. Chứng minh CH = BF.
	0,5

	
	Xét (O) đường kính AF ta có . 
Ta lại có H là trực tâm của , suy ra . Suy ra FB // CH
Chứng minh tương tự ta có FC // BH. 
Suy ra BHCF là hình bình hành.  
Vậy 
	
0,25

0.25

	
	

[image: ]3) Một xô nước inox hình trụ (không có nắp đậy) có chiều cao , đường kính đáy .
a) Tính bán kính đáy của hình trụ?

b) Trong xô có chứa nước, mực nước đó chiếm  chiều cao của xô. Tính thể tích nước có trong xô.

	0.5

	
	a) Bán kính đáy của hình trụ: 0,4 : 2 = 0,2 (m)
b) Thể tích nước có trong xô là:

 
	0,25

0,25

	







5
	Một cái sân hình vuông ABCD có cạnh là 8 m. Người ta muốn lát gạch màu khác để trang trí lên mảnh sân hình vuông MNPQ nội tiếp trong sân hình vuông ABCD. Tìm vị trí của M, N, P, Q để hình vuông MNPQ có diện tích nhỏ nhất.
[image: ]
	0,5

	
	[image: ]Gọi cái sân đó là hình vuông ABCD, phần lát gạch màu trang trí là hình vuông MNPQ
Chứng minh  
Gọi AM = x thì MB = 8-x 
Diện tích hình vuông MNPQ có diện tích nhỏ nhất khi tổng diện tích 4 tam giác vuông ở 4 góc hình vuông ABCD là lớn nhất. Gọi S là tổng diện tích 4 tam giác đó, ta có:
S = 2. AM. AQ = 2. AM. MB

	0,25

	
	Mà AM + AQ = AM + MB = 8 (m)
Ta có: (AM – MB)2 
AM2 + MB2 
(AM + MB)2
= 32 
Hay S 
Dấu “=” xảy ra khi AM = MB = 
Khi đó M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA.
Vậy khi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA thì hình vuông MNPQ có diện tích nhỏ nhất.
	0,25
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